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   Nếu bạn muốn nhận tin tức từ Trung tâm thông tin cộng sinh đa văn hóa qua email tại đây 

 

Hãy tiêm phòng.  Ca nhiễm sởi đang tăng.     予防
よぼう

接種
せっしゅ

を受けましょう
う    

 麻
ま

しん(はしか)が増
ふ

えています 

Virus sởi có khả năng lây nhiễm cao và lây qua không khí, giọt bắn, 

tiếp xúc trực tiếp. Những người có hệ miễn dịch yếu nếu bị nhiễm sẽ 

có xác suất phát bệnh cao và bệnh có thể trở nên nghiêm trọng với 

các biến chứng như viêm phổi và viêm não.  

◆Triệu chứng: Sau khi mắc bệnh, những triệu chứng giống với cảm 

lạnh như sốt và ho xuất hiện sau khoảng 10 ngày. Sau khi bị sốt 2~3 

ngày sẽ sốt cao trên 39°C và xuất hiện phát ban.  

◆Trường hợp có triệu chứng: Hãy gọi điện cho cơ sở y tế, báo rằng 

ông bà nghi mình bị sởi, rồi đi khám bệnh theo chỉ dẫn của cơ quan 

y tế. 

Hãy tiêm vắc xin hỗn hợp sởi và rubella (MR) 

Vắc xin hỗn hợp sởi và rubella cần tiêm 2 lần. Nguồn cung vắc xin 

hiện đang thiếu hụt. Hãy hẹn lịch sớm 

▷ Giai đoạn 1 = Trẻ 1 tuổi / sinh nhật 1 tuổi đến ngày trước sinh 

nhật 2 tuổi  

▷ Giai đoạn 2 = Trẻ lớn tuổi ở mẫu giáo (sinh từ ngày 2 tháng 4 năm 

2019 đến ngày 1 tháng 4 năm 2020) / Trước ngày 31 tháng 3  (thứ 

ba) năm sau※ Trường hợp từng mắc sởi hoặc rubella vẫn có thể 

tiêm vắc xin hôn hợp sởi và rubella. Nếu quá hạn tiêm sẽ mất phí. 

◆ Địa điểm tiêm: Cơ sở y tế được ủy quyền trong thành phố  

◆ Mang theo: Sổ sức khỏe mẹ và bé, giấy tờ tùy thân, số bảo hiểm 

sức khỏe kiện toàn ※ Danh sách các cơ sở y tế được ủy quyền có 

thể xem trên trang web thành phố hoặc hỏi phòng đối sách bệnh 

truyền nhiễm hoặc trung tâm y tế. 

麻
ま

しんウイルスは感 染 力
かんせんりょく

が非常
ひじょう

に強く
つよ  

、空気
くうき

・飛沫
ひまつ

・接 触
せっしょく

感染
かんせん

などにより、感染
かんせん

します。免疫
めんえき

が不充分
ふじゅうぶん

な人
ひと

が感染
かんせん

すると高い
たか  

確率
かくりつ

で発 症
はっしょう

し、肺炎
はいえん

や脳炎
のうえん

などの合 併 症
がっぺいしょう

で重 症 化
じゅうしょうか

すること

もある病気
びょうき

です。◆ 症 状
しょうじょう

：感染
かんせん

すると約
やく

10
とお

日後
か ご

に発熱
はつねつ

や咳
せき

と

いった風邪
か ぜ

に似た
に  

症 状
しょうじょう

が現れます
あらわ     

。2
ふ

日間
つかかん

〜 3
みっか

日間熱
か ん ね つ

が

続いた
つづ    

後
あと

、39℃以上
いじょう

の高熱
こうねつ

と発疹
はっしん

が出 現
しゅつげん

します。◆ 症 状
しょうじょう

が

ある場合
ばあい

：医療
いりょう

機関
きかん

に電話
でんわ

などで麻
ま

しんの疑 い
うたが  

があることを

伝え
つた  

、医療
いりょう

機関
きかん

の指示
し じ

に従って
したが   

受診
じゅしん

してください。 

麻
ま

しん風
ふう

しん混合
こんごう

(MR)ワクチンの予防
よぼう

接種
せっしゅ

を受
う

けましょう 

麻
ま

しん風
ふう

しん混合
こんごう

ワクチンは 2回
かい

の接種
せっしゅ

が必要
ひつよう

です。ワクチン

の 供 給
きょうきゅう

不足
ぶそく

が続いて
つづ    

います。早め
はや  

に予約
よやく

しましょう。 

▷第１期
だ い  き

＝1歳児
さいじ

/1歳
さい

の誕 生
たんじょう

日
び

〜2歳
さい

の誕 生
たんじょう

日
び

の前日
ぜんじつ

 ▷第 2期
だい  き

＝幼稚園
ようちえん

などの年長児
ねんちょうじ

(平成
へいせい

31年
ねん

4月
がつ

2
ふつ

日
か

〜令和
れいわ

2年
ねん

4月
がつ

1
つい

日
たち

生まれ
う   

)/来年
らいねん

3月
がつ

31日
にち

(火
か

)まで ※麻
ま

しんまたは風
ふう

しんのいずれ

かにかかったことがあっても麻
ま

しん風
ふう

しん混合
こんごう

ワクチンの接種
せっしゅ

は可能
かのう

です。接種
せっしゅ

期間
きかん

を過ぎて
す   

しまうと有 料
ゆうりょう

です。 

◆接種
せっしゅ

場所
ばしょ

：市内
しない

委託
いたく

医療
いりょう

機関
きかん

◆持ち物
も  もの

：母子
ぼ し

健康
けんこう

手帳
てちょう

、本人
ほんにん

確認
かくにん

書類
しょるい

、すこやか番号
ばんごう

※委託
いたく

医療
いりょう

機関
きかん

一覧
いちらん

は市
し

ウェブサイト

をご覧
  らん

いただくか、感 染 症
かんせんしょう

対策課
たいさくか

または保健
ほけん

センターへお問合
 といあわ

せください。 

Chúng tôi sẽ hỗ trợ chi phí tiêm vắc xin phòng bệnh zona  帯状疱疹
たいじょうほうしん

予防
よぼう

ワクチン 接種
せっしゅ

費用
ひよう

を助成
じょせい

します 
Bệnh zona là bệnh gây ra mụn nước đau hình thành dọc theo các 

dây thần kinh khi virus zona thủy đậu, vốn ẩn náu trong cơ thể sau 

khi bị nhiễm thủy đậu trước đó, tái hoạt động. 

◆Thời gian tiêm chủng: ngày 1 tháng 4 ~ ngày 31 tháng 3 năm sau 

◆Địa điểm: Các cơ sở y tế được ủy thác trong thành phố ◆Đối 

tượng: Người dân sinh sống trên địa bàn thành phố đáp ứng một 

trong các tiêu chí sau trong năm tài chính 2025 

▷Đủ 65 tuổi ▷Tuổi từ 60-64 tại thời điểm tiêm chủng, bị suy giảm 

chức năng miễn dịch do vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người 

khiến cuộc sống hàng ngày gần như không thể ◆Loại vắc xin và chi 

phí phải trả: ▷Vắc xin sống (tiêm 1 lần) = 4.000 yên 1 lần ▷Vắc xin 

tái tổ hợp (tiêm 2 lần, cách nhau từ 2 tháng trở lên) = 10.000 yên 1 

lần *Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ phòng đối sách bệnh truyền 

nhiễm hoặc trung tâm y tế. 

帯状疱疹
たいじょうほうしん

は、過去
か こ

に 水 痘
みずぼうそう

にかかったときに 体
からだ

の中
なか

に潜伏
せんぷく

し

た水痘帯状疱疹
すいとうたいじょうほうしん

ウイルスが再活性化
さいかっせいか

することにより、神経
しんけい

に

沿って
そ   

痛み
いた  

を伴う
ともな 

水疱
すいほう

ができる病気
びょうき

です。 

◆接種
せっしゅ

期間
きかん

：4月
がつ

1
つい

日
たち

〜来年
らいねん

3月
がつ

31日
にち

◆場所
ばしょ

：市内
しない

委託
いたく

医療
いりょう

機関
きかん

◆対 象
たいしょう

：令和
れいわ

7年度
ねんど

に次
つぎ

のいずれかに該当
がいとう

する市内
しない

在 住
ざいじゅう

の方
かた

 

▷年度内
ねんどない

に 65歳
さい

を迎
むか

える▷接種
せっしゅ

時
じ

に 60歳
さい

〜64歳
さい

で、ヒト免疫
めんえき

不全
ふぜん

ウイルスによる免疫
めんえき

の機能
きのう

の障 害
しょうがい

があり日 常
にちじょう

生活
せいかつ

がほとんど

不可能
ふ か の う

 ◆ワクチンの種類
しゅるい

と自己
じ こ

負担
ふたん

額
がく

：▷生
なま

ワクチン(接種
せっしゅ

回数
かいすう

は 1回
かい

)＝1回
かい

4000円
えん

▷組換え
くみか  

ワクチン(接種
せっしゅ

回数
かいすう

は 2か月
  げつ

以上
いじょう

の間隔
かんかく

で2回
かい

)＝1回
かい

1万円
まんえん

 ※詳しい
くわ   

内容
ないよう

は感 染 症
かんせんしょう

対策課
たいさくか

または保健
ほけん

センターへお問合
 といあわ

せください。 

Nơi liên hệ: phòng đối sách bệnh truyền nhiễm TEL 072-960-3805 / FAX 072-960-3809 

Nơi liên hệ - đăng ký: Trung tâm y tế Higashi TEL 072-982-2603 / FAX 072-986-2135  

Trung tâm y tế Naka TEL 072-965-6411 / FAX 072-966-6527  Trung tâm y tế Nishi TEL 06-6788-0085/ FAX 06-6788-2916  

   問合
といあわ

せ先
さき

：東保健
ひがしほけん

センター/ 中保健
なかほけん

センター/西保健
にしほけん

センター /感 染 症
かんせんしょう

対策課
たいさくか
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Hỗ trợ nuôi dạy trẻ kiện toàn. Chế độ ai cũng được đi nhà trẻ                          

子
こ

どもたちのすこやかな育
そだ

ちを応援
おうえん

 こども誰
だれ

でも通園
つうえん

制度
せいど

  
Là chế độ lấy đối tượng là trẻ em hộ gia đình bố mẹ nuôi con ở nhà, 

có thể sử dụng nhà trẻ với một số giờ nhất định mỗi tháng, bất kể bố 

mẹ trẻ có đi làm hay không. 

◆Ngày bắt đầu: Từ tháng 5 *Thay đổi tùy trường mẫu giáo 

◆ Đối tượng: Trẻ em từ 6 tháng đến 2 tuổi không đi nhà trẻ 

*Nếu trẻ tròn ba tuổi trong năm tài chính 2025, có thể sử dụng đến 

cuối năm tài chính. 

◆Quy trình sử dụng: ① Nộp đơn xin phê duyệt sử dụng qua hệ thống 

điện tử của thành phố ② Thẩm tra ③ Gửi thông báo phê duyệt sử 

dụng và thẻ sử dụng (khoảng 2 tuần sau khi nộp đơn) ④ Đặt lịch hẹn 

phỏng vấn đầu tiên với trường mẫu giáo qua điện thoại, v.v. ⑤ Sau 

phỏng vấn, đặt lịch sử dụng qua điện thoại, v.v. ⑥ Bắt đầu sử dụng 

*liên hệ để biết thêm chi tiết. 

在宅
ざいたく

で子
こ

育
そだ

てしている世帯
せたい

の子
こ

どもを対 象
たいしょう

に、保護者
ほごしゃ

の就 労
しゅうろう

の有無
う む

にかかわらず、月
つき

一定
いってい

時間
じかん

まで保育所
ほいくしょ

などを利用
りよう

できる制度
せいど

です。 

◆開始
かいし

時期
じ き

：5月
がつ

から ※実施
じっし

園
えん

により開始
かいし

時期
じ き

は異
こと

なります。 

◆対 象
たいしょう

：保育所
ほいくしょ

などに通
かよ

っていない 6か月
げつ

～2歳児
さいじ

 

※令和
れいわ

7年度中
ねんどちゅう

に 3歳
さい

になった場合
ばあい

は、年度
ねんど

末
まつ

まで利用
りよう

可能
かのう

 

◆利用
りよう

までの流
なが

れ：①市
し

電子
でんし

申請
しんせい

システムで利用
りよう

認定
にんてい

の申請
しんせい

 

②審査
しんさ

③利用
りよう

認定
にんてい

通知書
つうちしょ

と利用
りよう

カードの発送
はっそう

(申請
しんせい

から 2週 間
しゅうかん

程度
ていど

)④実施
じっし

園
えん

へ電話
でんわ

などで初回
しょかい

面談
めんだん

の予約
よやく

⑤面談後
めんだんご

、電話
でんわ

など

で利用
りよう

の予約
よやく

 ⑥利用
りよう

開始
かいし

 ※詳
くわ

しくは、お問
とい

合
あわ

せください。 

Nơi liên hệ: Liên quan đến chế độ = Câu lạc bộ sức khỏe trẻ em, khoa trợ cấp cơ sở TEL 06-4309-3302 / FAX 06-4309-3817  

Liên quan đến đăng ký sử dụng = khoa tư vấn sử dụng cơ sở TEL 06-4309-3202 / FAX 06-4309-3817  

問合
といあわ

せ先
さき

：本
ほん

制度
せいど

について＝子
こ

どもすこやか部
ぶ

施設
しせつ

給付課
きゅうふか

/ 利用
りよう

の申請
しんせい

について＝施設
しせつ

利用
りよう

相談課
そうだんか

 

Hỗ trợ chi phí mua máy trợ thính cho người cao tuổi         高齢者
こうれいしゃ

の補聴器
ほちょうき

購 入
こうにゅう

費用
ひよう

を助成
じょせい

      

Chúng tôi hỗ trợ chi phí mua máy trợ thính cho người cao tuổi gặp 

khó khăn trong cuộc sống hàng ngày do suy giảm thính lực. 

◆Thời gian đăng ký: ngày 1 tháng 5 (thứ năm) ~ ngày 27 tháng 2 

(thứ sáu) năm sau 

◆Đối tượng: từ 65 tuổi trở lên sống tại thành phố và đáp ứng tất cả 

các tiêu chí sau: 

▷Được miễn thuế cư trú cho năm tài ▷Không phải đối tượng được 

cấp giấy chứng nhận khuyết tật do khiếm thính ▷Đã nhận được giấy 

chứng nhận (ý kiến của bác sĩ) từ bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng 

xác nhận cần sử dụng máy trợ thính *Khó nghe ở mức độ trung bình 

◆ Chi phí được hỗ trợ: Máy trợ thính và phụ kiện là thiết bị y tế 

được quản lý (máy khuếch đại âm thanh không được tính) *thiết bị 

mua trước khi đăng ký không được tính. Phí tkhám bệnh, phí xét 

nghiệm, phí giấy tờ, phí vận chuyển, v.v. phải tự trả. 

◆Số tiền hỗ trợ: Tối đa 30.000 yên (kết thúc khi hết ngân sách) 

◆Cách nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại phòng chăm sóc người cao tuổi, 

tầng 9, tòa nhà chính của tòa thị chính 

*Sau khi xác nhận các yêu cầu điều kiện, chúng tôi sẽ đưa cho bạn 

mẫu đơn đăng ký và mẫu ý kiến của bác sĩ. 

聴 力
ちょうりょく

の低下
ていか

により 日 常
にちじょう

生活
せいかつ

に支障
ししょう

のある高齢者
こうれいしゃ

を 対 象
たいしょう

に、補聴器
ほちょうき

の購 入
こうにゅう

費用
ひよう

を助成
じょせい

します。 

◆申請
しんせい

期間
きかん

：5月
がつ

1
つい

日
たち

(木
もく

)～来年
らいねん

2月
がつ

27日
にち

(金
きん

) 

◆対 象
たいしょう

：市内
しない

在 住
ざいじゅう

の満
まん

65歳
さい

以上
いじょう

の方
かた

で次
つぎ

の全
すべ

てに該当
がいとう

する方
かた

 

▷市民税
しみんぜい

非課税
ひ か ぜ い

世帯
せたい

 ▷ 聴 覚
ちょうかく

障 害
しょうがい

による身体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の

交付
こうふ

対 象
たいしょう

とならない ▷耳鼻
じ び

咽喉科
いんこうか

の医師
い し

から補聴器
ほちょうき

の必要性
ひつようせい

を認
みと

める証 明
しょうめい

(医師
い し

意見書
いけんしょ

)を受
う

けた※中等度
ちゅうとうど

難 聴
なんちょう

程度
ていど

 

◆補助
ほじょ

対 象
たいしょう

経費
けいひ

：管理
かんり

医療
いりょう

機器
き き

としての補聴器
ほちょうき

本体
ほんたい

及
およ

び付属品
ふぞくひん

（集音器
しゅうおんき

は対 象 外
たいしょうがい

）※申請前
しんせいまえ

に購 入
こうにゅう

したものは対 象 外
たいしょうがい

。

診 察 料
しんさつりょう

、検査料
けんさりょう

、文 書 料
ぶんしょりょう

、送 料
そうりょう

などは自己
じ こ

負担
ふたん

。 

◆補助
ほじょ

額
がく

：上 限
じょうげん

3万円
まんえん

（予算
よさん

上 限
じょうげん

に達
たっ

し次第
しだい

終 了
しゅうりょう

） 

◆申請
しんせい

方法
ほうほう

：市
し

役所本
やくしょほん

庁 舎
ちょうしゃ

9階
かい

高齢
こうれい

介護課
か い ご か

に直 接
ちょくせつ

 

※対 象
たいしょう

要件
ようけん

を確認
かくにん

のうえ、申請書
しんせいしょ

・医師
い し

意見書
いけんしょ

用紙
ようし

をお渡
わた

しします。 

Nơi liên hệ: phòng chăm sóc người cao tuổi    TEL 06-4309-3185 / FAX 06-4309-3814        問合
といあわ

せ先
さき

：高齢
こうれい

介護課
か い ご か

  

Hạn nộp thuế xe hạng nhẹ là ngày 2 tháng 6                                  納
のう

期限
きげん

は6月
がつ

2
ふつ

日
か

 軽自動
けいじどう

車税
しゃぜい

 

Thuế xe hạng nhẹ được tính cho chủ sở hữu xe tại thời điểm ngày 1 

tháng 4, vì vậy nếu làm thủ tục tiêu hủy xe từ ngày 1 tháng 4 trở đi, 

sẽ bị đánh thuế cho năm tài chính đó. Nếu đăng ký từ ngày 2 tháng 

4, sẽ không bị đánh thuế cho năm đó. Hãy nộp tiền thuế tại các cơ 

quan tài chính xử lý thuế thành phố, bưu điện hoặc cửa hàng tiện lợi 

(chỉ áp dụng cho biên lai thanh toán có in mã vạch) trước hạn. Cũng 

có thể thanh toán bằng el-QR. Nếu làm mất biên lai thanh toán, hãy 

liên hệ với chúng tôi để được cấp lại. 

軽自動車
けいじどうしゃ

税
ぜい

は、4月
がつ

1
つい

日
たち

現在
げんざい

の所有者
しょゆうしゃ

に課税
かぜい

されるため、4月
がつ

1
つい

日
たち

以降
いこう

に廃車
はいしゃ

手続き
てつづ  

をした場合
ばあい

、その年度
ねんど

は課税
かぜい

されます。なお、

4月
がつ

2
ふつ

日
か

以降
いこう

に登録
とうろく

手続き
てつづ  

をした場合
ばあい

、その年度
ねんど

は課税
かぜい

されませ

ん。納
のう

期限
きげん

までに市税取扱金融機関
しぜいとりあつかいきんゆうきかん

や郵 便 局
ゆうびんきょく

、コンビニエン

スストア（バーコードが印字
いんじ

されている納付書
のうふしょ

に限る
かぎ  

）で納めて
おさ   

ください。また、el-QR を利用
りよう

しての納付
のうふ

も可能
かのう

です。納付書
のうふしょ

を

紛失
ふんしつ

した場合
ばあい

は再発
さいはっ

行
こう

しますので、ご連絡
れんらく

ください。 

Nơi liên hệ: nộp thuế thuế xe hạng nhẹ＝Ban chế độ thuế TEL 06-4309-3134 /FAX 06-4309-3810    

tư vấn về tính thuế＝Ban nộp thuế    TEL 06-4309-3148 / FAX 06-4309-3808  

問合
といあわ

せ先
さき

：軽自動
けいじどう

車税
しゃぜい

の課税
かぜい

＝税制課
ぜいせいか

 / 納付
のうふ

相談
そうだん

＝納税課
のうぜいか

 

Chúng tôi sẽ gửi giấy thông báo tiền bảo hiểm y tế quốc dân năm nay vào giữa tháng 6                          

今年度
こんねんど

の国民
こくみん

健康
けんこう

保険料
ほけんりょう

決定
けってい

通知書
つうちしょ

を 6月
がつ

中 旬
ちゅうじゅん

に送付
そうふ

します 


